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CHI PHÍ QU N LÝ D  ÁN & Ả Ự
T  V N Đ U T  XÂY D NG Ư Ấ Ầ Ư Ự
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 Chi phí qu n lý d  án và t  v n đ u t  xây d ng ả ự ư ấ ầ ư ự
công trình đ c xác đ nh: ượ ị
 Theo đ nh m c t  l  ho c ị ứ ỷ ệ ặ
 L p d  toánậ ự
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 Đ nh m c t  l  xác đ nh trên yêu c u v  n i dung và ị ứ ỷ ệ ị ầ ề ộ
s n ph m c a công vi c; phù h p v i quy đ nh v  ả ẩ ủ ệ ợ ớ ị ề
phân lo i, phân c p và b c thi t k  xây d ng công ạ ấ ướ ế ế ự
trình. 

 Đ nh m c t  l  là chi phí c n thi t đ  hoàn thành các ị ứ ỷ ệ ầ ế ể
công vi c qu n lý d  án và t  v n đ u t  xây d ng ệ ả ự ư ấ ầ ư ự
công trình

 N u giá tr  n m gi a các kho ng giá tr  công trình ế ị ằ ữ ả ị
ghi trên Bi u đ nh m c thì đ nh m c chi phí đ c ể ị ứ ị ứ ượ
tính theo ph ng pháp n i suyươ ộ

Xác đ nh chi phí theo đ nh m c t  l  ị ị ứ ỷ ệ
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Trong đó:
- Ni là đ nh m c th  i theo quy mô giá tr  c n tính (đ n v  tính: %).ị ứ ứ ị ầ ơ ị
- Gi là giá tr  th  i c n tính đ nh m c.ị ứ ầ ị ứ
- G1 là giá tr  c n d i c n tính đ nh m c.ị ậ ướ ầ ị ứ
- G2 là giá tr  c n trên c n tính đ nh m c.ị ậ ầ ị ứ
- N1 là đ nh m c th  i t ng ng giá tr  Gị ứ ứ ươ ứ ị 1 (Đ n v  tính: %).ơ ị
- N2 là đ nh m c th  i t ng ng Gị ứ ứ ươ ứ 2 (Đ n v  tính: %).ơ ị
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 Chi phí qu n lý d  ánả ự
 Chi phí t  v n đ u t  xây d ngư ấ ầ ư ự  công trình

 Chi phí l p d  án đ u t , báo cáo kinh t -k  thu tậ ự ầ ư ế ỹ ậ
 Chi phí thi t k  xây d ng công trìnhế ế ự  
 Chi phí th m tra thi t k  k  thu t, thi t k  b n v  thi công, d  ẩ ế ế ỹ ậ ế ế ả ẽ ự

toán xây d ng công trìnhự
 L a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ngự ọ ầ ạ ộ ự  
 Chi phí giám sát thi công xây d ng, l p đ t thi t bự ắ ặ ế ị

 Phí, l  phíệ  
 L  phí th m đ nh d  án đ u tệ ẩ ị ự ầ ư
 L  phí th m đ nh thi t k , d  toánệ ẩ ị ế ế ự
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Công th c tính chi phí theo đ nh m cứ ị ứ

 Chi phí/ l  phí = ĐM t  l  (%) x Giá tr  x (1+T) x (K)ệ ỷ ệ ị
 Đ nh m c t  l  (%): Tra b ng ho c n i suyị ứ ỷ ệ ả ặ ộ
 Giá tr : T ng m c đ u c a d  án, d  toán công trình,…ị ổ ứ ầ ủ ự ự
 T: Thu  su t thu  giá tr  gia tăng (n u có)ế ấ ế ị ế
 K: H  s  đi u ch nhệ ố ề ỉ
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Chi phí qu n lý d  án ả ự
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 Chi phí đ  ch  đ u t  ể ủ ầ ư t  ch cổ ứ  th c hi n các công vi c ự ệ ệ
qu n lý d  án ả ự t  giai đo n chu n b  d  án, th c hi n d  ừ ạ ẩ ị ự ự ệ ự
án đ n khi hoàn thành, nghi m thu bàn giao, đ a công ế ệ ư
trình vào khai thác s  d ngử ụ  

 Thành ph n chi phí ầ (Xem t ng m c đ u t )ổ ứ ầ ư
 Đ nh m c chi phí: Là t  l  ph n trăm (%) c a ị ứ ỷ ệ ầ ủ chi phí 

xây d ng và chi phí thi t bự ế ị ch a có thu  giá tr  gia tăng ư ế ị
(tr c thu ) trong t ng m c đ u t  c a d  án đ u t  ướ ế ổ ứ ầ ư ủ ự ầ ư
xây d ng công trình.ự
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 Đ nh m c chi phí qu n lý d  án bao g m: ị ứ ả ự ồ
 Chi phí ti n l ng, các kho n ph  c p ti n l ng; ề ươ ả ụ ấ ề ươ
 Kho n trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t ; ả ộ ả ể ộ ả ể ế
 Kinh phí công đoàn, ti n th ng, phúc l i ...;ề ưở ợ
 Chi phí d ch v  công c ng, v t t  văn phòng ph m, thông tin liên l c, ị ụ ộ ậ ư ẩ ạ

h i ngh , h i th o, ...;ộ ị ộ ả
 Chi phí mua s m tài s n ph c v  qu n lý; ắ ả ụ ụ ả
 Chi phí s a ch a th ng xuyên, s a ch a l n tài s n; ử ữ ườ ử ữ ớ ả
 Phí, l  phí;ệ
 Thu ;  ế
 Chi phí khác; 
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GQLDA  =  Đ nh m c t  l  x (Gị ứ ỷ ệ XDtt + GTBtt) 

 GXDtt: Chi phí xây d ng tr c thu .ự ướ ế

 GTBtt: Chi phí thi t b  tr c thu .ế ị ướ ế
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Ví d  Đ nh m c chi phí qu n lý d  án ụ ị ứ ả ự

Lo i công trìnhạ Chi phí xây d ng, thi t b  tr c thu  ự ế ị ướ ế
(T  đ ng)ỷ ồ

10 20 50 100 200

Công trình dân d ngụ  2,195 1,862 1,663 1,397 1,368 

Công trình công nghi pệ 2,310 1,960 1,750 1,470 1,440 

Công trình giao thông 1,964 1,666 1,488 1,250 1,224 

Công trình h  t ng k  thu tạ ầ ỹ ậ 1,848 1,568 1,400 1,176 1,152 

B ng đ nh m c chi phí qu n lý d  án (Đ n v  tính %)ả ị ứ ả ự ơ ị
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   D  án xây d ng chung c  có chi phí xây l p và thi t b  tr c thu  là ự ự ư ắ ế ị ướ ế
100 t  đ ngỷ ồ

   Đ nh m c t  l  chi phí qu n lý d  án (tra b ng) là 1,397%ị ứ ỷ ệ ả ự ả
   Chi phí qu n lý d  án ả ự

100 t  * ỷ 1,397%  = 1,397 t  đ ng.ỷ ồ
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   D  án xây d ng chung c  có chi phí xây l p và thi t b  tr c ự ự ư ắ ế ị ướ
thu  trong t ng m c đ u t  là 142 t  đ ng .ế ổ ứ ầ ư ỷ ồ

   Đ nh m c t  l  chi phí qu n lý d  án (Tra b ng)ị ứ ỷ ệ ả ự ả
N i suy đ nh m c t  l  (%):ộ ị ứ ỷ ệ
1.397 + (1.368-1.397)/(200-100)*(142-100) = 1.3848 (%)

Chi phí qu n lý d  án: 142*1.3848% = 1.9664 t  đ ngả ự ỷ ồ

Chi phí xây d ng + thi t b  (t  đ ng)ự ế ị ỷ ồ 100 200

Đ nh m c t  l  (%)ị ứ ỷ ệ 1.397 1.368

N i suy đ nh m c (%)ộ ị ứ 1.3848
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Chi phí t  v n đ u t  xây d ngư ấ ầ ư ự  
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Chi phí t  v n đ u t  xây d ngư ấ ầ ư ự  

 Thành ph n chi phí t  v n đ u t  xây d ng ầ ư ấ ầ ư ự (Xem ph n TMĐT)ầ

 Đ nh m c chi phí này g m: ị ứ ồ
 Chi phí chuyên gia;

 Chi phí qu n lý;ả

 Chi phí khác, chi phí b o hi m trách nhi m ngh  nghi p; ả ể ệ ề ệ

 Thu nh p ch u thu  tính tr c và ch a bao g m thu  giá tr  gia tăng;ậ ị ế ướ ư ồ ế ị

 Thu  .ế
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Công th c tính chi phí theo đ nh m cứ ị ứ

 Chi phí/ l  phí = ĐM t  l  x Giá tr  x(1+T)x(K)ệ ỷ ệ ị

 Đ nh m c t  l  (%): Tra b ng ho c n i suy.ị ứ ỷ ệ ả ặ ộ
 Giá tr : T ng m c đ u c a d  án, d  toán công trình,…ị ổ ứ ầ ủ ự ự
 T: Thu  su t thu  giá tr  gia tăng (n u có).ế ấ ế ị ế
 K: h  s  đi u ch nh (n u có).ệ ố ề ỉ ế



17

 Đ nh m c chi phí ch a bao g m chi phí đ  l p h  s  ị ứ ư ồ ể ậ ồ ơ
t  v n b ng ti ng n c ngoàiư ấ ằ ế ướ  

 Khi đi u ch nh chi phí thì nhân các h  s  đi u ch nh ề ỉ ệ ố ề ỉ
đ nh m c chi phí.ị ứ
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Chi phí l p d  án, báo cáo kinh t  k  thu tậ ự ế ỹ ậ
 Đ nh m c t  l  chi phí l p d  án: T  l  ph n trăm ị ứ ỷ ệ ậ ự ỷ ệ ầ

(%) c a ủ chi phí xây d ng và chi phí thi t bự ế ị  tr c ướ
thu  trong t ng m c đ u t  c a d  án. ế ổ ứ ầ ư ủ ự

 Đ nh m c t  l  chi phí l p báo cáo kinh t -k  thu t: ị ứ ỷ ệ ậ ế ỹ ậ
T  l  ph n trăm (%) c a ỷ ệ ầ ủ chi phí xây d ng và chi phí ự
thi t bế ị  tr c thu  trong d  toán c a báo cáo kinh ướ ế ự ủ
t -k  thu t. ế ỹ ậ
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 D  án c i t o, s a ch a, m  r ng có tính toán k t ự ả ạ ử ữ ở ộ ế
n i v i dây chuy n công ngh  c a công trình hi n ố ớ ề ệ ủ ệ
có: đi u ch nh v i  h  s : k = 1,2.ề ỉ ớ ệ ố

 D  án s  d ng thi t k  m u, thi t k  đi n hình do ự ử ụ ế ế ẫ ế ế ể
c  quan có th m quy n ban hành, đi u ch nh v i h  ơ ẩ ề ề ỉ ớ ệ
s : ố
 k = 0,80 đ i v i đ nh m c chi phí l p d  án ố ớ ị ứ ậ ự
 k = 0,65 đ i v i đ nh m c chi phí l p báo cáo kinh t  k  ố ớ ị ứ ậ ế ỹ

thu t.ậ
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Chi phí t  v n đ u t  xây d ngư ấ ầ ư ự  

 B ng đ nh m c t  l  (%) chi phí t  v n l p d  án đ u tả ị ứ ỷ ệ ư ấ ậ ự ầ ư

Lo i công trìnhạ Chi phí xây d ng, thi t b  tr c thu  (t  đ ng)ự ế ị ướ ế ỷ ồ

10 20 50 100 200

Công trình dân d ngụ  0,546  0,448 0,368 0,273 0,215 

Công trình công nghi pệ 0,934  0,794  0,630 0,467  0,368  

Công trình giao thông 0,410  0,374 0,298  0,244 0,176 

Công trình h  t ng k  ạ ầ ỹ
thu tậ

0,428 0,389 0,312 0,253 0,182 
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D  án xây d ng chung c  theo thi t k  m u ban ự ự ư ế ế ẫ
hành, có chi phí xây l p và thi t b  tr c thu  trong ắ ế ị ướ ế
t ng m c đ u t  là 142 t  đ ng.ổ ứ ầ ư ỷ ồ
Xác đ nh đ nh m c chi phí l p d  án ị ị ứ ậ ự
N i suy đ nh m c t  l  (%):ộ ị ứ ỷ ệ
0,273 + (0,215-0,273)/(200-100)*(142-100) = 0,2486 (%)

Chi phí l p d  án: ậ ự
142*0,2486%*0,8*1,1 = 0,3106 t  đ ng ỷ ồ

(hay 310.600.000 đ ng)ồ
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 D  án c i t o s a ch a cao c có chi phí xây d ng và thi t b  trong ự ả ạ ử ữ ố ự ế ị
t ng m c đ u t  là 83,4 t  đ ng. Xác đ nh chi phí l p d  án c a d  án ổ ứ ầ ư ỷ ồ ị ậ ự ủ ự
trên.
Chi phí XL+TB tr c thu  là: ướ ế

83,4/1,1 = 75,818 t  đ ngỷ ồ
N i suy đ nh m c t  l  (%): ộ ị ứ ỷ ệ
                  0,368 +(0,273-0,368)/(100-50)*(75,818-50) = 0,3189 %
Chi phí l p d  án ậ ự

75,818*0,3189 % *1,2*1,1 =  0,3192 t  đ ngỷ ồ
(hay 319.200.000 đ ng)ồ



23

Chi phí thi t k  ế ế
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Các b c thi t kướ ế ế

B c thi t k  ướ ế ế

Thi t k  1 b cế ế ướ

Thi t k  2 b cế ế ướ

Thi t k  3 b cế ế ướ

TK c  sơ ở

TK B n v  thi côngả ẽ

TK C  sơ ở TK B n v  thi côngả ẽ

TK k  thu tỹ ậ Thi t k  b n v  thi côngế ế ả ẽ
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Thi t k  công trìnhế ế

 Thi t k  c  s  ế ế ơ ở
 Thi t k  k  thu t ế ế ỹ ậ
 Thi t k  b n v  thi côngế ế ả ẽ

Thi t k  c  sế ế ơ ở

Thi t k  k  thu tế ế ỹ ậ

Thi t k  b n v  thi côngế ế ả ẽ
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Chi phí thi t k  ế ế

 Đ nh m c t  l  chi phí thi t k : T  l  ph n trăm (%) ị ứ ỷ ệ ế ế ỷ ệ ầ
c a ủ chi phí xây d ngự  ch a có thu  giá tr  gia tăng trong ư ế ị
d  toán c a công trình.ự ủ

 Đ nh m c chi phí thi t k  các công trình san n n ị ứ ế ế ề b ng ằ
40%  đ nh m c chi phí thi t k  công trình c p IV c a ị ứ ế ế ấ ủ
lo i công trình giao thông.ạ  

 Công trình dân d ng có yêu c u thi t k  3 b c thì chi ụ ầ ế ế ướ
phí thi t k  b n v  thi công ế ế ả ẽ b ng 55%ằ  đ nh m c chi phí ị ứ
thi t k  công trình có thi t k  3 b c.ế ế ế ế ướ
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Chi phí thi t k  ế ế

 Đi u ch nh tăng đ nh m c chi phí thi t k  đ i v i ề ỉ ị ứ ế ế ố ớ
 Công trình s a ch a, c i t o, nâng c p, m  r ngử ữ ả ạ ấ ở ộ  
 Thi t k  xây d ng công trình xây d ng  h i đ o  ế ế ự ự ở ả ả

 Đi u ch nh gi m đ nh m c chi phí thi t kề ỉ ả ị ứ ế ế đ i v iố ớ
 S  d ng thi t k  m u, thi t k  đi n hình ử ụ ế ế ẫ ế ế ể
 Thi t k  công trình l p l i trong m t c m công trình ế ế ặ ạ ộ ụ
 H ng m c công trình.ạ ụ  
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Đi u ch nh tăng đ nh m c ề ỉ ị ứ
 Công trình s a ch a, c i t o, nâng c p, m  r ngử ữ ả ạ ấ ở ộ  

 Không thay đ i k t c u ch u l c c a công trình: k = 1,1.ổ ế ấ ị ự ủ
 Thay đ i k t c u ch u l c c a công trình ho c thi t k  c i t o, nâng ổ ế ấ ị ự ủ ặ ế ế ả ạ

c p dây chuy n công ngh , b  sung thi t b : k = 1,2.ấ ề ệ ổ ế ị
 Thay đ i k t c u ch u l c và móng c a công trình  ho c h ng m c ổ ế ấ ị ự ủ ặ ạ ụ

công trình:  k =1,3.
 M  r ng có tính toán k t n i v i dây chuy n công ngh  c a công ở ộ ế ố ớ ề ệ ủ

trình hi n có: k = 1,15. ệ
 Thi t k  m  r ng khác: k = 1,0.ế ế ở ộ
 Xây d ng công trình xây d ng  h i đ o đi u ch nh v i h  s  k= ự ự ở ả ả ề ỉ ớ ệ ố

1,15. 
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Đi u ch nh gi m đ nh m c ề ỉ ả ị ứ  

 S  d ng thi t k  m u, thi t k  đi n hình do c  quan ử ụ ế ế ẫ ế ế ể ơ
có th m quy n ban hành:ẩ ề
 Công trình th  nh t: đi u ch nh v i h  s  k = 0,36 ứ ấ ề ỉ ớ ệ ố
 Công trình th  hai tr  đi: đi u ch nh v i h  s  k = 0,18.ứ ở ề ỉ ớ ệ ố
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 Thi t k  công trình l p l i trong m t c m công trình ế ế ặ ạ ộ ụ
ho c trong m t d  án ho c s  d ng l i thi t k :ặ ộ ự ặ ử ụ ạ ế ế
 Công trình th  nh t không đi u ch nh.ứ ấ ề ỉ
 Công trình th  hai: h  s  k = 0,36.ứ ệ ố
 Công trình th  ba tr  đi: h  s  k = 0,18.ứ ở ệ ố
 H ng m c công trình: h  s  k = 0,9.ạ ụ ệ ố
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 Công trình dân d ng c p I có yêu c u thi t k  3 b c, ụ ấ ầ ế ế ướ
bi t chi phí xây d ng trong d  toán sau thu  là 176 t  ế ự ự ế ỷ
đ ng, hãy xác đ nh chi phí l p thi t k  cho công trình ồ ị ậ ế ế
trên.
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Đ nh m c chi phí thi t k  đ i v i công ị ứ ế ế ố ớ
trình có yêu c u thi t k  3 b cầ ế ế ướ

Đ n v  tính: T  l  %ơ ị ỷ ệ  

Chi phí xây d ngự
 (t  đ ng)ỷ ồ  

C p công trìnhấ  

C p đ c bi t ấ ặ ệ C p Iấ C p IIấ

500 1,40 1,27 1,16

200 1,66 1,51 1,37

100 1,82 1,64 1,51

50 2,00 1,82 1,66
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Chi phí XL tr c thu  là: ướ ế
176/1,1 = 160 t  đ ngỷ ồ

H  s  đ nh m c: ệ ố ị ứ
=1,64 +(1,51-1,64)/(200-100)*(160-100) = 1,562%

Chi phí thi t k  ế ế
160*1,562 % *1,1 =  2,749 t  đ ngỷ ồ
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 L p l i ví d  trên và có xét đ n vi c l p thi t k  b n v  thi ậ ạ ụ ế ệ ậ ế ế ả ẽ
công.

 L p l i ví d  trên và có xét đ n vi c đi u ch nh gi m do s  ậ ạ ụ ế ệ ề ỉ ả ử
d ng thi t k  m u.ụ ế ế ẫ

 L p l i ví d  trên và có xét đ n vi c đi u ch nh gi m chi phí ậ ạ ụ ế ệ ề ỉ ả
do s  d ng l i thi t k .ử ụ ạ ế ế

 Thi t k  c i t o nâng t ng, gia c  móng cho công trình dân ế ế ả ạ ầ ố
d ng c p II có yêu c u thi t k  3 b c, bi t chi phí xây d ng ụ ấ ầ ế ế ướ ế ự
trong d  toán sau thu  là 176 t  đ ng, hãy xác đ nh chi phí l p ự ế ỷ ồ ị ậ
thi t k  cho công trìnhế ế  trên.
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 Hãy xác đ nh chi phí thi t k  c a m t khu resort g m:ị ế ế ủ ộ ồ
 2 dãy khách s n cao t ng có qui mô 12 t ng, di n tích ạ ầ ầ ệ

sàn xây d ng c a m i khu là 11.680 mự ủ ỗ 2, chi phí xây d ng ự
c a m i khu là 157 t  đ ng. ủ ỗ ỷ ồ

 10 bi t th  đ n l p, m i bi t th  có qui mô 1 tr t, 1 l u, ệ ự ơ ậ ỗ ệ ự ệ ầ
di n tích 356mệ 2, chi phí xây d ng c a m i bi t th  là 2,8 ự ủ ỗ ệ ự
t  đ ng. ỷ ồ

 Bi t r ng hai dãy khách s n yêu c u thi t k  3 b c và ế ằ ạ ầ ế ế ướ
yêu c u c  thi t k   b n v  thi công; các bi t th  yêu ầ ả ế ế ả ẽ ệ ự
c u thi t k  2 b c.ầ ế ế ướ
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Đ nh m c chi phí th m tra thi t k  k  thu t, thi t ị ứ ẩ ế ế ỹ ậ ế
k  b n v  thi công, d  toán công trìnhế ả ẽ ự

 Đ nh m c t  l  (%) chi phí th m tra thi t k  k  thu t ị ứ ỷ ệ ẩ ế ế ỹ ậ
đ i v i công trình có yêu c u thi t k  3 b c, th m tra ố ớ ầ ế ế ướ ẩ
thi t k  b n v  thi công đ i v i công trình có yêu c u ế ế ả ẽ ố ớ ầ
thi t k  1 b c và 2 b c, th m tra d  toán công trình ế ế ướ ướ ẩ ự
tính b ng t  l  ph n trăm (%) c a ằ ỷ ệ ầ ủ chi phí xây d ng ự
ch a có thu  giá tr  gia tăngư ế ị  trong d  toán công trình ự
ho c d  toán gói th u ặ ự ầ
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 Khi yêu c u ầ th m tra thi t k  b n v  thi côngẩ ế ế ả ẽ  đ i v i ố ớ
công trình có yêu c u thi t k  3 b c thì chi phí th m tra ầ ế ế ướ ẩ
đ c xác đ nh ượ ị b ng d  toánằ ự

 Chi phí th m tra thi t k , d  toán c a công trình có s  ẩ ế ế ự ủ ử
d ng thi t k  đi n hình, thi t k  m u, đi u ch nh v i ụ ế ế ể ế ế ẫ ề ỉ ớ
h  s : k = 0,36 đ i v i công trình th  hai tr  điệ ố ố ớ ứ ở
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 Ví d :ụ
Công trình dân d ng bi t chi phí xây d ng trong d  toán ụ ế ự ự
sau thu  là 64 t  đ ng, hãy xác đ nh chi phí th m tra ế ỷ ồ ị ẩ
thi t k  b n v  thi công, d  toán cho công trình bi t ế ế ả ẽ ự ế
công trình yêu c u thi t k  2 b c.ầ ế ế ướ
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Đ nh m c chi phí th m tra thi t k  b n v  thi công đ i ị ứ ẩ ế ế ả ẽ ố
v i công trình có yêu c u thi t k  2 b c, th m tra d  ớ ầ ế ế ướ ẩ ự

toán

Công trình dân 
d ngụ

Đ n v  tính: %ơ ị  

Chi phí xây d ng (t  đ ng)ự ỷ ồ  

10 20 50 100 200 500 1000

Thi t kế ế 0,165 0,143 0,110 0,085 0,065 0,050 0,041

D  toánự 0,160 0,140 0,106 0,083 0,062 0,046 0,038
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Chi phí XL tr c thu  là: ướ ế
64/1,1 = 58,18 t  đ ngỷ ồ

H  s  đ nh m c t  l  (%) th m tra thi t k  b n v  thi ệ ố ị ứ ỷ ệ ẩ ế ế ả ẽ
công: 

=0,110 +(0,085-0,110)/(100-50)*(58,18-50) = 0,1059%

Chi phí th m tra thi t k  b n v  thi công  ẩ ế ế ả ẽ
58,18*0,1059 % *1,1 =  0,06778 t  đ ngỷ ồ

(hay 67.774.000 đ ng)ồ
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Chi phí XL tr c thu  là: ướ ế
64/1,1 = 58,18 t  đ ngỷ ồ

H  s  đ nh m c t  l  (%) th m tra d  toán: ệ ố ị ứ ỷ ệ ẩ ự
=0,106 +(0,083-0,106)/(100-50)*(58,18-50) = 0,1036%

Chi phí th m tra d  toán  ẩ ự
58,18*0,1036 % *1,1 =  0,0663 t  đ ngỷ ồ

(hay 66.300.000 đ ng)ồ
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 Ví dụ
Tính chi phí th m tra thi t k  (không xét vi c th m ẩ ế ế ệ ẩ
tra thi t k  b n v  thi công), d  toán đ i v i khu ế ế ả ẽ ự ố ớ
resort trên.
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Đ nh m c chi phí giám sát thi công xây d ngị ứ ự

 Đ nh m c t  l  (%) chi phí giám sát thi công xây d ng ị ứ ỷ ệ ự
tính b ng t  l  ph n trăm (%) c a ằ ỷ ệ ầ ủ chi phí xây d ng ự
ch a có thu  giá tr  gia tăngư ế ị  trong d  toán công trình ự
ho c d  toán gói th uặ ự ầ  đ c duy t. ượ ệ
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Đ nh m c chi phí giám sát l p đ t thi t ị ứ ắ ặ ế
b .ị

 Đ nh m c t  l  (%) chi phí giám sát l p đ t thi t b  tính ị ứ ỷ ệ ắ ặ ế ị
b ng ằ t  l  ph n trăm (%) c a chi phí thi t bỉ ệ ầ ủ ế ị ch a có ư
thu  giá tr  gia tăng trong d  toán công trìnhế ị ự  ho c d  ặ ự
toán gói th u đ c duy t. ầ ượ ệ
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Đ nh m c chi phí giám sát thi công xây d ng, giám sát ị ứ ự
l p đ t thi t b  ắ ặ ế ị

Công trình dân 
d ngụ

Đ n v  tính: %ơ ị  

Chi phí xây d ng / thi t b  (t  đ ng)ự ế ị ỷ ồ  

≤7 10 20 50 100 200 500

Giám sát thi công 
xây d ngự

2,396 2,227 1,934 1,651 1,315 1,102 0,847

Giám sát l p đ t ắ ặ
thi t b  ế ị

0,763 0,643 0,545 0,454 0,300 0,250 0,214
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 Ví d  hãy xác đ nh chi phí giám sát thi công xây d ng và ụ ị ự
l p đ t thi t b  c a d  án sau:ắ ặ ế ị ủ ự
M t d  án xây d ng khu dân c  g m 1 lô chung c  có ộ ự ự ư ồ ư
qui mô là 10 t ng, di n tích sàn xây d ng c a m i lô là ầ ệ ự ủ ỗ
9.750m2, bi t d  toán chi phí xây d ng sau thu  m i lô ế ự ự ế ỗ
là 84,55 t , chi phí thi t b  sau thu  c a 24,76 t  đ ng.ỷ ế ị ế ủ ỷ ồ
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Chi phí xây d ng tr c thu  là: ự ướ ế
84,55/1,1 = 76,86 t  đ ngỷ ồ

Đ nh m c t  l  (%) chi phí giám sát thi công xây d ng: ị ứ ỷ ệ ự
=1,651 +(1,315-1,651)/(100-50)*(76,86-50) = 1,4705%

Chi phí giám sát thi công xây d ng  ự
76,86*1,4705 % *1,1 = 1,2432 t  đ ngỷ ồ
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Chi phí thi t b  tr c thu  là: ế ị ướ ế
24,76/1,1 = 22,51 t  đ ngỷ ồ

Đ nh m c t  l  (%) chi phí giám sát l p đ t thi t b : ị ứ ỷ ệ ắ ặ ế ị
=0,545 +(0,454-0,545)/(50-20)*(22,51-20) = 0,5374%

Chi phí giám sát thi công l p đ t thi t b   ắ ặ ế ị
22,51*0,5374 % *1,1 = 0,13306 t  đ ngỷ ồ

(hay 133.060.000 đ ng)ồ
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 Ví dụ
Tính chi phí giám sát thi công xây d ng đ i v i khu ự ố ớ
resort trên.
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Đ nh m c chi phí l p h  s  m i th u, ị ứ ậ ồ ơ ờ ầ
đánh giá h  s  d  th u ồ ơ ự ầ

 Đ nh m c chi phí l p h  s  m i th u, đánh giá h  s  d  ị ứ ậ ồ ơ ờ ầ ồ ơ ự
th u thi công xây d ng ầ ự

 Đ nh m c chi phí l p h  s  m i th u, đánh giá h  s  d  ị ứ ậ ồ ơ ờ ầ ồ ơ ự
th u cung c p v t t  thi t b  ầ ấ ậ ư ế ị
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 Đ nh m c t  l  (%) chi phí l p h  s  m i th u, đánh giá ị ứ ỷ ệ ậ ồ ơ ờ ầ
h  s  d  th u thi công xây d ng tính b ng ồ ơ ự ầ ự ằ t  l  ph n ỷ ệ ầ
trăm (%) c a chi phí xây d ngủ ự  ch a có thu  giá tr  gia ư ế ị
tăng trong d  toán gói th uự ầ  đ c duy t. ượ ệ

 Đ nh m c t  l  (%) chi phí l p h  s  m i th u, đánh giá ị ứ ỷ ệ ậ ồ ơ ờ ầ
h  s  d  th u cung c p v t t  thi t b  tính ồ ơ ự ầ ấ ậ ư ế ị b ng t  l  ằ ỷ ệ
ph n trăm (%) c a chi phí thi t bầ ủ ế ị ch a có thu  giá tr  ư ế ị
gia tăng trong d  toán gói th u đ c duy t.ự ầ ượ ệ
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Đ nh m c t  l  (%) chi phí l p h  s  m i th u, ị ứ ỷ ệ ậ ồ ơ ờ ầ
đánh giá h  s  d  th u ồ ơ ự ầ

Công trình dân 
d ngụ

Đ n v  tính: %ơ ị  

Chi phí xây d ng / thi t b  (t  đ ng)ự ế ị ỷ ồ  

≤7 10 20 50 100 200 500

Thi công xây 
d ngự

0,343 0,286 0,229 0,129 0,086 0,051 0,038

Cung c p thi t ấ ế
b  ị

0,257 0,243 0,229 0,120 0,077 0,069 0,059
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 Đ nh m c t  l  chi phí l p h  s  m i th u và đánh ị ứ ỷ ệ ậ ồ ơ ờ ầ
giá h  s  d  th u thi công xây d ng, mua s m thi t ồ ơ ự ầ ự ắ ế
b  đ c tách thành: ị ượ
 L p h  s  m i th u: 40%ậ ồ ơ ờ ầ
 Phân tích đánh giá h  s  d  th u: 60%ồ ơ ự ầ
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 Ví d  hãy xác đ nh chi phí l p h  s  m i th u, đánh giá ụ ị ậ ồ ơ ờ ầ
h  s  d  th u thi công xây d ng và cung c p thi t b  ồ ơ ự ầ ự ấ ế ị
c a d  án sau:ủ ự
M t d  án xây d ng khu dân c  g m 1 lô chung c  có ộ ự ự ư ồ ư
qui mô là 10 t ng, di n tích sàn xây d ng c a m i lô là ầ ệ ự ủ ỗ
9.750m2, bi t d  toán chi phí xây d ng sau thu  m i lô ế ự ự ế ỗ
là 84,55 t , chi phí thi t b  sau thu  c a 24,76 t  đ ng.ỷ ế ị ế ủ ỷ ồ
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Chi phí xây d ng tr c thu  là: ự ướ ế
84,55/1,1 = 76,86 t  đ ngỷ ồ

Đ nh m c t  l  (%) chi phí l p HSMT, đánh giá HS d  ị ứ ỷ ệ ậ ự
th u thi công xây d ng: ầ ự
=0,129 + (0,086-0,129)/(100-50)*(76,86-50) = 0,1059%
Chi phí l p HSMT, đánh giá h  s  d  th u thi công xây ậ ồ ơ ự ầ
d ng  ự

76,86*0,1059 % *1,1 = 0,08953 t  đ ngỷ ồ
(hay 89.534.000 đ ng)ồ
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Chi phí thi t b  tr c thu  là: ế ị ướ ế
24,76/1,1 = 22,51 t  đ ngỷ ồ

Đ nh m c t  l  (%) chi phí l p HSMT, đánh giá HS d  ị ứ ỷ ệ ậ ự
th u cung c p thi t b : ầ ấ ế ị
=0,229 +(0,120-0,229)/(50-20)*(22,51-20) = 0,2199%

Chi phí chi phí l p HSMT, đánh giá HS d  th u cung c p ậ ự ầ ấ
thi t bế ị

22,51*0,2199 % *1,1 = 0,0544 t  đ ngỷ ồ
(hay 54.445.000 đ ng)ồ
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L  phí th m đ nhệ ẩ ị

 L  phí th m đ nh đ i v i d  án đ u t  đ c ệ ẩ ị ố ớ ự ầ ư ượ c  ơ
quan nhà n c th m đ nh:ướ ẩ ị  
 D  án đ u t ; ự ầ ư
 Th m đ nh thi t k  k  thu t;ẩ ị ế ế ỹ ậ
 Th m đ nh t ng d  toán.ẩ ị ổ ự
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L  phí th m đ nhệ ẩ ị  

 Các nhóm công trình:
 Nhóm I là các công trình khai khoáng, c  khí, hoá ch t, ơ ấ

luy n kim, v t li u xây d ng, công nghi p nh ,….ệ ậ ệ ự ệ ẹ
 Nhóm II là công trình c p thoát n c, thông tin b u đi n, ấ ướ ư ệ

tín hi u, chi u sáng ….ệ ế
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 Nhóm III là các công trình nông nghi p, thu  s n, lâm ệ ỷ ả
nghi p, thu  l i.ệ ỷ ợ

 Nhóm IV là các công trình đ ng giao thông (đ ng s t, ườ ườ ắ
đ ng b ), …ườ ộ

 Nhóm V là các công trình dân d ng (nhà , khách s n), ụ ở ạ
văn hoá, giáo d c, y t , th  d c th  thao, th ng nghi p, ụ ế ể ụ ể ươ ệ
….
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Công th c tính l  phíứ ệ

 L  phí = ĐM t  l  (%) x Giá tr  x(K)ệ ỷ ệ ị
 Đ nh m c t  l  (%): Tra b ng ho c n i suyị ứ ỷ ệ ả ặ ộ
 Giá tr  : T ng m c đ u c a d  án, d  toán công trình,…ị ổ ứ ầ ủ ự ự
 K: h  s  đi u ch nh (n u có)ệ ố ề ỉ ế
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 Đ i v i nh ng d  án đ u t , ph i thuê chuyên gia, t  ố ớ ữ ự ầ ư ả ư
v n th m tra thì c  quan nhà n c ch  đ c thu l  phí ấ ẩ ơ ướ ỉ ượ ệ
b ng 50% m c thu l  phí.ằ ứ ệ  

 M c thu l  phí th m đ nh t i đa ứ ệ ẩ ị ố
 L  phí th m đ nh d  án đ u t  ph i thu t i đa không quá ệ ẩ ị ự ầ ư ả ố

50.000.000 đ ng/d  ánồ ự .
  L  phí th m đ nh thi t k  k  thu t ho c l  phí th m đ nh t ng ệ ẩ ị ế ế ỹ ậ ặ ệ ẩ ị ổ

d  toán ph i thu t i đa không quá ự ả ố 114.000.000 đ ng/d  ánồ ự .
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 Khi s  d ng thi t k  đi n hình ho c thi t k  gi ng nhau thì ử ụ ế ế ể ặ ế ế ố
L  phí th m đ nh = L  phí th m đ nh đ u t  x H  sệ ẩ ị ệ ẩ ị ầ ư ệ ố
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 Đ i v i công trình s  d ng thi t k  đi n hình:ố ớ ử ụ ế ế ể
 Công trình (ho c h ng m c) th  nh t: H  s  0,36;ặ ạ ụ ứ ấ ệ ố
 Công trình (ho c h ng m c) th  hai tr  đi: H  s  0,18.ặ ạ ụ ứ ở ệ ố

 Đ i v i công trình s  d ng thi t k  gi ng nhau:ố ớ ử ụ ế ế ố
 Công trình (ho c h ng m c) th  nh t: H  s  1;ặ ạ ụ ứ ấ ệ ố
 Công trình (ho c h ng m c) th  hai: H  s  0,36;ặ ạ ụ ứ ệ ố
 Công trình (ho c h ng m c) th  ba tr  đi: H  s  0,18.ặ ạ ụ ứ ở ệ ố

 Các d  án đ u t  ch  l p báo cáo đ u t  thì không thu l  phí ự ầ ư ỉ ậ ầ ư ệ
th m đ nh d  án đ u t .ẩ ị ự ầ ư
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Ví d  ụ
Hãy xác đ nh m c l  phí ph i n p cho c  quan th m ị ứ ệ ả ộ ơ ẩ
đ nh d  án, thi t k  k  thu t, d  toán v i các s  li u ị ự ế ế ỹ ậ ự ớ ố ệ
sau:

 D  án xây d ng khu dân c  có t ng m c đ u t  đ c ự ự ư ổ ứ ầ ư ượ
duy t là 891 t  đ ng.ệ ỷ ồ

 Chung c  có giá tr  d  toán chi phí là 465 t  đ ng. ư ị ự ỷ ồ
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T ng m c đ u t  đ c duy t tr c thu  là: ổ ứ ầ ư ượ ệ ướ ế
891/1,1 = 810 t  đ ngỷ ồ

N i suy đ nh m c l  phí th m đ nh d  án đ u t  (%): ộ ị ứ ệ ẩ ị ự ầ ư
0,0075 +(0,0047-0,0075)/(1000-500)*(810-500) = 0,0058%

L  phí th m đ nh d  án đ u t   ệ ẩ ị ự ầ ư
810*0,0058 % = 0,04669 t  đ ngỷ ồ

(hay 46.690.000 đ ng)ồ
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Giá tr  d  toán đ c duy t tr c thu  là: ị ự ượ ệ ướ ế
465/1,1 = 422,73 t  đ ngỷ ồ

N i suy đ nh m c l  phí th m đ nh thi t k  k  thu t (%): ộ ị ứ ệ ẩ ị ế ế ỹ ậ
0,0225 +(0,0157-0,0225)/(500-200)*(422,73-200) = 0,01745%

L  phí th m đ nh thi t k  k  thu t  ệ ẩ ị ế ế ỹ ậ
422,73*0,01745 % = 0,07377 t  đ ngỷ ồ

(hay 73.770.000 đ ng)ồ
 Tính t ng t  đ i v i l  phí th m đ nh d  toán.ươ ự ố ớ ệ ẩ ị ự
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 Hãy tính l i l  phí th m đ nh c a ví d  trên, khi xét đ n ạ ệ ẩ ị ủ ụ ế
vi c ệ s  d ng thi t k  đi n hình; thi t k  gi ng nhau.ử ụ ế ế ể ế ế ố
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L p d  toán chi phí t  v n đ u t  ậ ự ư ấ ầ ư

 Chi phí chuyên gia
 Chi phí ti n l ng chuyên gia ề ươ
 Chi phí xã h i ộ

 Chi phí qu n lýả
 Chi phí khác
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B ng t ng h p chi phí t  v nả ổ ợ ư ấ

STT N i dung chi phíộ  Giá trị

1

2

3

4

5

6

7 

Chi phí chuyên gia

Chi phí qu n lýả
Chi phí khác

Chi phí b o hi m trách nhi m ngh  nghi pả ể ệ ề ệ
Thu nh p ch u thu  tính tr c 6% (1+2+3+4)ậ ị ế ướ
Thu  giá tr  gia tăng (thu  VAT) % (1+2+3+4+5)ế ị ế
Chi phí d  phòng 5% (1+2+3+4+5+6) ự

T ng c ng (1+2+3+4+5+6+7):ổ ộ
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